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Kèm theo Biên bản số________/ĐHCT-ĐT - Ký ngày______________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Đơn vị: Khoa Luật
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính

 1  B1802655  Huỳnh Thị Kim Ngân  20/11/00  LK1863A1  N  2.87  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 Chuyên ngành: Luật hành chính

 1  C1900102  Nguyễn Hào  07/05/98  LK1963L1    2.31  141  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 2  C1900112  Nguyễn Nhật Thanh  16/12/97  LK1963L1    2.16  141  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 3  C1900118  Nguyễn Thanh Toàn  02/08/98  LK1963L1    2.22  141  Trung bình  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật thương mại

 1  B1503057  Nguyễn Thủy Trường Giang  01/03/97  LK1564A1    2.21  140  Trung bình  Luật  Luật thương mại  
 2  B1702144  Vũ Nguyễn Thúy Hương  02/08/99  LK1764A1  N  2.64  147  Khá  Luật  Luật thương mại  
 3  B1702156  Lâm Võ Ngọc Ngân  01/12/99  LK1764A1  N  2.58  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 4  B1802745  Trần Trí Khoa  01/02/00  LK1864A2    2.94  140  Khá  Luật  Luật thương mại  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật tư pháp

 1  B1802518  Sơn Thị Mỹ Duyên  01/07/00  LK1865A2  N  2.84  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 Chuyên ngành: Luật tư pháp

 1  C1900138  Nguyễn Văn Giàu  27/01/97  LK1965L1    2.72  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
Tổng số danh sách: 10 sinh viên
    Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Luật Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


